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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.
Câu 1. Tự chủ là làm chủ

	A. gia đình.
	B. tập thể.
	C. xã hội.
	D. bản thân.


Câu 2. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự

	A. thực dụng.
	B. công bằng.
	C. thiên vị.
	D. vụ lợi.


Câu 3. Say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần là nội dung của khái niệm

	A. dân chủ.
	B. sáng lập.
	C. tự chủ.
	D. sáng tạo.


Câu 4. “Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột…; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang” là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

	A. Hợp tác.
	B. Đối ngoại.

	C. Hòa bình.
	D. Bảo vệ hòa bình.


Câu 5. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong

	A. một hành vi.
	B. mọi hành vi.

	C. mọi hoàn cảnh.
	D. một tình huống.


Câu 6. Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang được gọi là

	A. ổn định.
	B. hòa hoãn.
	C. hòa bình.
	D. hỗn loạn.


Câu 7. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của tự chủ?

	A. Tự chủ là chìa khoá của thành công.

	B. Tự chủ giúp mỗi người đứng vững trước những cám dỗ.

	C. Tự chủ giúp chúng ta làm được mọi điều mình mong muốn.

	D. Tự chủ giúp mỗi người đễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.


Câu 8. Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai dưới đây?

	A. Riêng các nước xã hội chủ nghĩa.

	B. Riêng các nước lớn và phát triển cao.

	C. Chỉ các nước có xung đột vũ trang.

	D. Tất cả các quốc gia và toàn nhân loại.


Câu 9. Thái độ nào của con người dưới đây thể hiện tính tự chủ?

	A. Vội vàng.
	B. Nóng nảy.
	C. Nghiêm túc.
	D. Tự tin.


Câu 10. Biểu hiện nào trái ngược với chí công vô tư ?

A. Hi sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích tập thể.


B. Tòa án xét xử đúng người đúng tội.

C. Tính toán, so đo thiệt hơn khi làm mọi việc.


D. Giải quyêt công việc không ưu tiên người nhà.

Câu 11. Để đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả thì trong quá trình làm việc đòi hỏi người lao động phải

	A. đầu tư cho chất lượng sản phẩm.

	B. tăng nhanh số lượng sản phẩm.

	C. chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.

	D. tăng số lượng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.


Câu 12. Nội dung nào dưới đây thể hiện cách giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình?

	A. Gây xung đột vũ trang.
	B. Sử dụng bạo lực chính trị.

	C. Thương lượng, đàm phán trực tiếp.
	D. Nước nhỏ phải nghe theo nước lớn.



Câu 13. Em không tán thành với quan điểm nào dưới đây về biểu hiện của tính tự chủ?

	A. Bình tĩnh, tự tin trước mọi tình huống.
	B. Biết sống và ứng xử một cách đúng đắn.

	C. Kiểm soát được mọi người xung quanh.
	D. Biết cư xử có đạo đức, có văn hóa.


Câu 14. Chúng ta phải bảo vệ hòa bình để

	A. cắt giảm chi phí cho an ninh quốc phòng.

	B. mọi người được tự do đi tới nước nào mình muốn.

	C. tạo cơ hội cho một số nước vươn lên làm bá chủ thế giới.

	D. đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho con người.

	


Câu 15. Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện sự tự chủ?

	A. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.

	B. Truy tìm nguồn gốc và làm sáng tỏ mọi việc.

	C. Tỏ ra rất hốt hoảng, hoang mang, dao động.

	D. Tìm cách để thanh minh với mọi người.


Câu 16. Câu nói của Bác Hồ: “Phải để công việc, việc nước lên trên,lên trước việc tư, việc nhà” là nói về nội dung nào sau đây ?

A. Pháp luật và kỷ luật.
B. Tôn trọng người khác.

C. Tôn trọng lẽ phải.
D. Chí công vô tư.

Câu 17. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh V đã quyết định sản xuất hàng giả để làm tăng thu nhập. Việc làm của anh V thể hiện anh là người

	A. Rất năng động, sáng tạo.
	B. Làm việc chất lượng, hiệu quả.

	C. Không năng động, sáng tạo.
	D. Làm việc không có chất lượng.


Câu 18: Ý kiến nào đưới đây không đúng khi nói về chiến tranh và hoà bình?

    A. Chiến tranh là thảm hoạ của loài người.

    B. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình.

    C. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.

    D. Hoà bình chỉ là khát vọng của một số nước đang có chiến tranh.

Câu 19. Bạn H là một cán bộ gương mẫu, học giỏi, nhiệt tình trong các hoạt động của lớp, trường, được thầy cô và bạn bè đánh giá cao. Bạn H xứng đáng được đi dự Đại hội đại biểu học sinh ưu tú. Tuy nhiên một nhóm bạn trong lớp lại không tán thành vì H hay góp ý, phê bình thẳng thắn một số bạn đó. Nếu là thành viên trong lớp, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây để phù hợp với chuẩn mực về chí công vô tư?

	A. Tán thành việc H được đi dự đại hội đại biểu học sinh ưu tú.

	B. Tán thành việc H đi dự đại hội và khuyên H không nên phê bình các bạn.

	C. Không tán thành vì H hay phê bình thẳng thắn một số bạn đó.

	D. Im lặng vì không muốn mất lòng ai.


Câu 20. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

	A. Chỉ những người có năng khiếu đặc biệt mới có thể làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

	B. Trong sản xuất hàng hóa thì chỉ cần năng suất, còn chất lượng không quan trọng.

	C. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả phải có lòng say mê và sự hiểu biết.

	D. Chỉ cần tăng năng suất lao động thì nhất định sẽ đạt hiệu quả cao trong sản xuất. 


PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm). 

Câu 1. ( 3,0 điểm)

a. Thế nào là dân chủ? Kỉ luật?

b. Vì sao dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau?

Câu 2. ( 2,0 điểm)

Để chuẩn bị cho kì thi kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, các thầy cô giáo bộ môn đã yêu cầu học sinh trong lớp nghiên cứu, xây dựng đề cương cho từng môn học để ôn lại và hiểu rõ hơn các nội dung kiến thức. Thấy vậy H đưa ra sáng kiến là mỗi môn chọn ra một bạn học giỏi nhất làm đề cương, sau đó các bạn khác chỉ cần sao chép lại. H giải thích rằng làm như vậy vừa nhanh mà lại đề cương lại đạt chất lượng, hiệu quả cao..

 Em có đồng tình với ý kiến của H không? Vì sao? Nếu là bạn cùng lớp, khi nghe H đưa ra ý kiến  như vậy em sẽ làm gì?

-------------------------------Hết--------------------------------
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